
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TTYT KHU VỰC TÂN LẠC

Số:          /TM-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Lạc, ngày  10  tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định 
hệ thống bồn oxy hóa lỏng và kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 với nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc.
2. Thông tin liên hệ người nhận báo giá: 
- Họ và tên: Bùi Văn Khánh
- Viên chức: Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0988.302.903
3. Cách thức tiếp nhận:  
Nhận trực tiếp bản giấy (Đóng dấu đỏ) hoặc gửi qua đường bưu điện của Quý 

công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa chỉ: Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế, trung 
tâm Y tế khu vực Tân Lạc, khu Mường Định, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ 16h00 giờ ngày 10/11/2025 đến 17 giờ 00 
phút ngày 17/11/2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 
11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá (Theo phụ lục I) 
2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản 

trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn thành dịch vụ và xuất hóa đơn.
3. Hồ sơ báo giá gồm:
- Báo giá (Theo mẫu phụ lục II): Đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên 

quan.
- Hồ sơ năng lực, tài liệu chứng minh đáp ứng gói thầu Kiểm định hệ thống 



bồn oxy hóa lỏng và kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 (nếu có).
Trân trọng thông báo ./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ (b/c)
- Website: ttythuyentanlac.vn;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Mạnh



Phụ lục I
(Kèm thư mời báo giá số        /TM-TTYT ngày 10 tháng 11 năm 2025

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Số 
lượng

Đơn 
vị 

tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Dự kiến ngày 
hoàn thành 

dịch vụ

1 Kiểm định hệ thống 
khí

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Hệ 
thống

11/2025

1.1 Kiểm định Bồn chứa khí 
5m3
Model: CD21-0136
Xuất xứ: Trung Quốc.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Chiếc 11/2025

1.2 Kiểm định bình chứa 
khí nén 1000 lít
Loại, mã hiệu: Trụ 
đứng.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Chiếc 11/2025

1.3 Kiểm định bình chứa 
khí hút chân không 
1000 lít
Loại, mã hiệu: Trụ 
đứng.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Chiếc 11/2025

1.4 Kiểm định Bộ điều áp
Model: DN25PN40
Xuất xứ: Trung Quốc.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Bộ 11/2025

1.5 Kiểm định Hệ thống 
đường ống khí oxy 
(Đường kính 
mm:12;15;22;28;35)

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

684,62 Mét

Trung tâm 
Y tế khu 
vực Tân 

Lạc

11/2025



1.6 Kiểm định Hệ thống 
đường ống dẫn khí nén 
4 Bar (Đường kính 
mm:12;15;22;28;35)

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

251,315 Mét 11/2025

1.7 Kiểm định Hệ thống 
đường ống dẫn khí nén 
7 Bar (Đường kính 
mm:12;15;22;28)

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

77,61 Mét 11/2025

1.8 Kiểm định Hệ thống 
đường ống dẫn khí hút 
chân không (Đường 
kính 
mm:12;15;22;28;35;42)

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

514,26 Mét 11/2025

2 Kiểm định Nồi hấp tiệt 
trùng ≥400L TC-
615DA, Đài Loan.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Chiếc 11/2025

3 Kiểm định Nồi hấp tiệt 
trùng 75l, BK75L, 
Trung Quốc.

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của 
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành danh mục các 

loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 
vệ sinh lao động

01 Chiếc 11/2025

4 Kiểm định, hiệu chuẩn 
Cân đồng hồ.

Theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 
26/9/2013 và Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/04/2024 

của Bộ Khoa học và Công nghệ

16 Chiếc 11/2025

5 Kiểm định, hiệu chuẩn 
Nhiệt kế, ẩm kế

Theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 
26/9/2013 và Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/04/2024 

của Bộ Khoa học và Công nghệ

09 Chiếc 11/2025



Phụ lục II
Tên công ty:

Địa chỉ: 
Số điện thoại, email: 

        BÁO GIÁ CÔNG TY
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của công ty, đơn vị cung cấp 
dịch vụ; trường hợp nhiều công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 
tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá dịch vụ như sau: 

1. Danh mục báo giá:

STT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1
2

(Gửi kèm theo các tài liệu khác nếu có)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm… kết thúc nhận báo giá
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của dịch vụ trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ

      (Ký tên, đóng dấu(nếu có
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